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Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… 
Câu 1: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ là A1 =10cm và A2 = 4cm. Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây? 
A. 2cm. 
B. 5cm.
C. 8cm. 
D. 15 cm. 
Câu 2: Đơn vị đo mức cường độ âm là 
A. Oát trên mét vuông (W/m2). 
B. Niutơn trên mét (N/m).  
C. Niutơn trên mét vuông (N/m2). 
D. Ben (B) 
Câu 3: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để 
A. Khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư. 
B. Quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu. 
C. Một nửa số hạt nhân chất ấy biến đổi thành chất khác. 
D. Hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa. 
Câu 4: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải 
A. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. 
B. Tăng điện dung của tụ điện. 
C. Giảm tần số dòng điện xoay chiều. 
D. Giảm điện trở của mạch. 
Câu 5 : Ánh sáng nào có tần số lớn nhất trong các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, lục, vàng? 
A. Lam. 
B. Vàng. 
C. Lục. 
D. Đỏ. 
Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa gồm một quả cầu gắn vào lò xo có độ cứng 100N/m. Biết quả cầu dao động với biên độ 5cm và chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Động năng của quả cầu ứng với li độ x = 1cm là 
A. 0,005J. 
B. 0,125J. 
C. 0,080J. 
D. 0,120J. 
Câu 7: Một cuộn dây có độ tự cảm 0,01H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 30 A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có độ lớn 
A. 0,1 V. 
B. 4,5 V. 
C. 3,0 V. 
D. 0,3 V. 
Câu 8: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định, chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. Khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. 
B. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật cùng dấu. 
C. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 
D. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 
Câu 9: Khi chiếu điện, chụp điện bằng tia X, người ta phải tránh tác dụng nào của nó? 
A. Tác dụng làm đen kính ảnh. 
B. Tác dụng hủy hoại tế bào. 
C. Tác dụng làm phát quang. 
D. Tác dụng nhiệt. 
Câu 10: Khi sóng cơ lan truyền, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha là 
A. d = λ
B. d = 0,25λ
C. d = 0,5λ
D. d = 2λ 
Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản sẽ không có bộ phận 
A. Mạch khuếch đại. 

B. Mạch tách sóng. 


C. Mạch phát dao động cao tần. 
D. Mạch biến điệu 
Câu 12: Hai điểm A, B có hiệu điện thế 
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 nếu điện thế tại B là 
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 thì điện thế tại A là 
A. 8 V.
 B. 10 V. 
C. 2 V. 
D. 6 V. 
Câu 13: Xét dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng, tần số góc của mạch được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 
A. 
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Câu 14: Đặt điện áp 
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 (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
[image: image8.wmf]4

10

CF.

2

-

=

p

 Dung kháng của tụ điện là 
A. 100Ω
B. 50Ω
C. 200Ω
D. 150Ω 
Câu 15: Một máy biến áp dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua hao phí của máy biến áp. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp hiệu dụng 100V thì điện áp hiệu dụng ở đầu cuộn thứ cấp bằng 
A. 40 V. 
B. 100 V. 
C. 20 V. 
D. 120 V. 
Câu 16: Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là 
A. 
[image: image9.wmf]2qEd

 
 B. 
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D. 
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Câu 17: Hạt tải điện bên trong chất điện phân là 
A. Ion dương và ion âm. 

B. Ion dương, ion âm và lỗ trống. 
C. Electron và lỗ trống. 

D. Ion dương, ion âm và electron. 
Câu 18: Máy biến áp là một thiết bị cho phép biến đổi  
A. Dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, tác động lên tần số dòng điện. 
B. Điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều, làm thay đổi tần số dòng điện. 
C. Điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều, không làm thay đổi tần số dòng điện. 
D. Dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, không tác động lên tần số dòng điện. 
Câu 19: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn 
A. Số notron. 
B. Động lượng. 
C. Năng lượng toàn phần. 
D. Số nuclon. 
Câu 20: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng 
A. Mức cường độ âm. 
B. Cường độ âm.
C. Biên độ. 
D. Tần số. 
Câu 21: Biết khối lươngj của proton, notron, hạt nhân 
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 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 106,8783u và 
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 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Ag xấp xỉ bằng 
A. 916,09 MeV/nuclon. 

B. 15,26 MeV/nuclon. 
C. 8,59 MeV/nuclon. 

D. 19,49 MeV/nuclon. 
Câu 22: Trong đời sống, tia tử ngoại có thể được dùng để 
A. Sấy khô các vật. 

B. Khử trùng nước. 
C. Chụp ảnh bề mặt Trái Đất. 
D. Chế tạo kính nhìn ban đêm. 
Câu 23: Sóng truyền theo trục Ox với phương trình 
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 (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là 
A. 200 cm/s. 
B. 150 cm/s. 
C. 100 cm/s. 
D. 50 cm/s. 
Câu 24: Trong nguyên tử Hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng N có giá trị là 
A. 
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Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 
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 là 1mm, khoảng cách từ 
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đến màn là 2m, bước sóng làm thí nghiệm là 0,6μm. Vân tối thứ 4 cách vân trung tâm một khoảng  
A. 4,2 mm. 
B. 3,6 mm. 
C. 6,6 mm. 
D. 4,8 mm. 
Câu 26: Một sợi dây AB dài 50cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có 
A. 3 nút và 2 bụng. 
B. 5 nút và 4 bụng. 
C. 9 nút và 8 bụng. 
D. 7 nút và 6 bụng. 
Câu 27: Một tụ điện có điện dung 
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 đặt vào hai đầu tụ điện này một điện áp xoay chiều có biểu thức 
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 Biểu thức cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch là 
A. 
[image: image24.wmf]2

i2cos100tA

3

æö

p

=p-

ç÷

èø

 
 B. 
[image: image25.wmf]2

i2cos100tA

3

æö

p

=p-

ç÷

èø

 


C. 
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D. 
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Câu 28: Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động của vật 
A. Không phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 
B. Luôn giảm khi tần số ngoại lực tăng. 
C. Đạt cực đại khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ. 
D. Luôn tăng khi tần số ngoại lực tăng. 
Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 
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  (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0, khoảng thời gian để chất điểm qua vị trí có gia tốc cực tiểu lần thứ nhất là 
A. 0,25 s. 
B. 1,00 s. 
C. 1, 75s. 
D. 0,50 s. 
Câu 30: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
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 Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image30.wmf]u2202cos100t(V).
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 Biết điện áp ở hai đầu R là 160V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch có giá trị xấp xỉ 
A. 3,0 A. 
B. 4,4 A. 
C. 0,2 A. 
D. 4,3 A. 
Câu 31: Một vật có khối lượng 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có các phương trình dao động là 
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 Biết cơ năng dao động của vật là 0,05625J. Biên độ A2 nhận giá trị  
A. 3 cm. 
B. 2 cm. 
C. 1 cm. 
D. 4 cm. 
Câu 32: Chiếu bức xạ tử ngoại có λ = 0,26 μm, công suất 0,25mW vào bề mặt một tấm kẽm để electron bật ra. Biết rằng cứ 816 photon tử ngoại đập vào kẽm thì có một electron thoát ra. Số electron thoát ra từ tấm kẽm trong 1s xấp xỉ  
A. 8.1011
B. 4.1014
C. 4. 1011
D. 8.1014  
Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân 
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 Hạt nhân X có cấu tạo gồm 
A. 86 proton và 140 notron. 
B. 54 proton và 86 notron. 
C. 86 proton và 54 notron. 
D. 54 proton và 140 notron. 
	Câu 34: Đoạn mạch điện xoay chiều AB được mắc theo thứ tự cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, hộp kín X và tụ điện có điện dung C với cảm kháng gấp 5 lần dung kháng. Khảo sát đoạn mạch trên, ta thu được đồ thị biểu diễn giá trị tức thời của điện áp hai đầu mạch AM (đường nét liền) và NB (đường nét đứt) như hình vẽ. Chênh lệch giữa điện áp hiệu dụng của đoạn AB và đoạn mạch X xấp xỉ:
	[image: image34.png]





A. 71 V. 
B. 100 V. 
C. 78 V. 
D. 55 V. 
Câu 35: Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm 3 phần tử ghép nối tiếp theo thứ tự điện trở R = 100Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp 
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 (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB. Tại thời điểm t thì 
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 tại thời điểm 
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 thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất của đoạn mạch AB và pha ban đầu cảu điện áp giữa hai đầu tụ điện lần lượt là 
A. 
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C. 
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Câu 36: Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử Hiđrô được xác định bởi công thức 
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 (với n =1, 2, 3, …). Xét electron trong nguyên tử Hiđrô chuyển tử quỹ đạo dừng có bán kính 
[image: image43.wmf]a
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 về quỹ đạo dừng có bán kính 
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 Biết 
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 (r0 là bán kĩnh Bo). Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng có bán kính 
[image: image46.wmf]b
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về r0 thì nguyên tử phát ra photon có năng lượng 
A. 0,376 eV. 
B. 13,432 eV. 
C. 14,140 eV. 
D. 13,056eV. 
Câu 37: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tại thời điểm t = 0 thì điện tích trên bản dương của tụ điện có giá trị cực đại 
[image: image47.wmf]43C,
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 sau khoảng thời gian ngắn nhất 30μs thì điện tích trên bản âm của tụ điện này có giá trị −6μC. Tại thời điểm mà điện tích trên bản dương của tụ điện đạt giá trị 
[image: image48.wmf]23C
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 lần đầu tiên là 
A. 45μs
B. 60μs
C. 36μs
D. 120μs 
Câu 38: Một em học sinh làm thí nghiệm như sau: Dùng một dây mảnh, rất nhẹ, không dãn và có kích thước nhỏ để nối hai vật m1 và m2 với nhau sao cho khoảng cách giữa chúng là 5cm khi dây căng ra. Em này sử dụng một lò xo có độ cứng 12,5 N/m treo lên trần nhà, đầu còn lại móc vào m1. Khi hệ vật đạt trạng thái cân bằng thì tiến hành đốt dây nối để m2 rơi tự do xuống đất, còn m1thì dao động điều hòa. Giả sử hai vật này có cùng khối lượng 50g và nơi làm thí nghiệm có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Khi vật m1 vừa qua vị trí cân bằng lần thứ hai thì khoảng cách giữa m1 với m2 gần giá trị nào sau đây nhất? 
A. 56,4 cm. 
B. 52,4 cm. 
C. 57,4 cm. 
D. 51,4 cm. 
Câu 39: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Y. Ban đầu (t = 0), có một mẫu chất X nguyên chất. Tại các thời điểm t1 và t2, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu lần lượt là 2 và 5. Tại các thời điểm 
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 tỉ số đó lần lượt là m và n. Tí số 
[image: image51.wmf]n
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 gần giá trị nào sau đây nhất? 
A. 2,5. 
B. 2,0. 
C. 1,2. 
D. 3,0. 
Câu 40: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương, có phương trình 
[image: image52.wmf]AB
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 Biết AB =10,2cm và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50cm/s. Trên mặt nước kể đường thẳng (d) vuông góc với AB, cắt AB tại N với BN = 2cm. Điểm M trên (d) dao động với biên độ cực đại gần B nhất. Đoạn MB xấp xỉ 
A. 4,66 mm. 
B. 38,24 mm. 
C. 19,34 mm. 
D. 59,05 mm. 
----------- HẾT -----------
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Câu 1 (VD): 
Phương pháp: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image53.wmf]22
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Hai dao động cùng pha: 
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Hai dao động ngược pha: 
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Cách giải: 
Biên độ dao động tổng hợp thỏa mãn điều kiện: 

[image: image57.wmf]1212

AAAAA104A1046cmA14cm

-££+Û-££+Û££

  
⇒ Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị 8cm. 
Chọn C. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Biểu thức xác định mức cường độ âm: 
[image: image58.wmf]00
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Cách giải: 
Đơn vị đo mức cường độ âm là Ben (B) hoặc dexiben (dB) 
Chọn D. 
Câu 3 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về chu kì bán rã. 
Cách giải: 
Chu kì bán rã là khoảng thời gian để một nửa số hạt nhân chất ấy biến đổi thành hạt nhân khác. Chọn C. 
Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Điều kiện xảy ra cộng hưởng điện: 
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Cách giải: 
Mạch đang có 
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Mạch xảy ra cộng hưởng 
[image: image62.wmf]LC
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⇒ Ta cần giảm tần số của dòng điện xoay chiều để ZC tăng và ZL giảm. 
Chọn C. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng thang sóng điện từ:
Công thức liên hệ giữa bước sóng và tần số: 
[image: image63.wmf]c1

ff

l=Þl~

 
Cách giải: 
Ta có thang sóng điện từ: 
[image: image64.png]Tia
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Chọn A. 
Câu 6 (VD): 
Phương pháp: 
Công thức tính cơ năng: 
[image: image66.wmf]2
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Cách giải: 
Cơ năng: 
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⇒ Động năng: 
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Chọn D. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức xác định suất điện động tự cảm: 
[image: image69.wmf]tc
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Cách giải: 
Suất điện động tự cảm có độ lớn là: 
[image: image70.wmf]tc
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Chọn D. 
Câu 8 (VD): 
Phương pháp: 
Động năng: 
[image: image71.wmf]2
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Thế năng: 
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Cơ năng: 
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Công thức độc lập theo thời gian:  
[image: image74.wmf]2
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Cách giải: 
A – sai vì ở vị trí cân bằng động năng bằng cơ năng của vật, thế năng bằng 0. 
B – sai vì khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật ngược dấu. 
C – sai vì động năng của vật đạt cực đại tại VTCB khi đó gia tốc của vật bằng 0. 
D – đúng.
Chọn D. 
Câu 9 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng các tác dụng của tia X. 
Cách giải: 
Khi chiếu điện, chụp điện bằng tia X, người ta phải tránh tác dụng hủy diệt tế bào của tia X. 
Chọn B. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính độ lệch pha: 
[image: image75.wmf]2d
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+ Định nghĩa bước sóng: Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng  pha là bước sóng. 
Cách giải: 
Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha là bước sóng: d = λ Chọn A. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
* Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản: 
1. Micrô: thiết bị biến âm thanh thành dao động điện âm tần 
2. Mạch phát sóng điện từ cao tần: tạo ra dao động cao tần (sóng mang) 
3. Mạch biến điệu: trộn sóng âm tần với sóng mang 
4. Mạch khuếch đại: tăng công suất (cường độ) của cao tần 
5. Anten: phát sóng ra không gian. 
* Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản: 
1. Anten thu: thu sóng để lấy tín hiệu 
2. Mạch khuếch đại điện từ cao tần. 
3. Mạch tách sóng: tách lấy sóng âm tần 
4. Mach khuếch đại dao động điện từ âm tần: tăng công suất (cường độ) của âm tần 
5. Loa: biến dao động âm tần thành âm thanh 
Cách giải: 
Trong sơ đồ khối của máy phát sóng vô tuyến không có mạch tách sóng. 
Chọn B. 
Câu 12 (TH): 
Phương pháp: 
Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N: 
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Cách giải: 
Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B: 
[image: image77.wmf]ABABAABB

UVVVUV8210V

=-Þ=+=+=

 
Chọn B. 
Câu 13 (NB): 
Phương pháp: 
Tần số góc, tần số, chu kì của mạch LC: 
[image: image78.wmf]11
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Cách giải: 
Biểu thức xác định tần số góc của mạch LC: 
[image: image79.wmf]1
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Chọn D. 
Câu 14 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính dung kháng: 
[image: image80.wmf]C
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Cách giải: 
Dung kháng của tụ điện là: 
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Chọn C. 
Câu 15 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức máy biến áp: 
[image: image82.wmf]11
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Cách giải: 
Máy biến áp dùng làm máy hạ áp 
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Áp dụng công thức máy biến áp ta có: 
[image: image84.wmf]11
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Chọn C. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế: 
[image: image85.wmf]U
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Biểu thức tính công của lực điện: 
[image: image86.wmf]AqEdqU
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Cách giải: 
Công của lực điện: 
[image: image87.wmf]AqEdqU
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Chọn D. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai hướng ngược nhau. 
Cách giải: 
Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm. 
Chọn A. 
Câu 18 (NB): 
Phương pháp: 
Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó. 
Cách giải: 
Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều và không làm thay đổi tần số của dòng điện. 
Chọn C. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: 
+ Định luật bảo toàn số nuclon.
+ Định luật bảo toàn điện tích. 
+ Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần. 
+ Định luật bảo toàn động lượng. 
Cách giải: 
Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn số notron. 
Chọn A. 
Câu 20 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng tính chất, đặc điểm của các đặc trưng vật lí, sinh lí của âm. 
+ Độ cao là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm. 
+ Độ to gắn liền với tần số và mức cường độ âm. 
+ Âm sắc gắn liền với đồ thị dao động. 
Cách giải: 
Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng tần số. 
Chọn D. 
Câu 21 (VD): 
Phương pháp: 
+ Năng lượng liên kết: 
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+ Năng lượng liên kết riêng: 
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Cách giải: 
+ Năng lượng liên kết của hạt nhân Ag:
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+ Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Ag: 
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Chọn C. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
Ứng dụng của tia tử ngoại 
+ Trong y học, tia tử ngoại được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật, để chữa một số bệnh. 
+ Trong công nghiệp thực phẩm, tia tử ngoại được sử dụng để tiệt trùng cho thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp. 
+ Trong công nghiệp cơ khí, tia tử ngoại được sử dụng để tìm các vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại. 
Cách giải: 
Trong đời sống, tia tử ngoại có thể được dùng để khử trùng nước. 
Chọn B. 
Câu 23 (VD): 
Phương pháp: 
+ Phương trình sóng tổng quát: 
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+ Đồng nhất phương trình bài cho với phương trình tổng quát tính được bước sóng. 
+ Công thức tính tốc độ truyền sóng: v = f λ. 
Cách giải: 
Đồng nhất phương trình sóng bài cho với phương trình sóng tổng quát ta có: 
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Tốc độ truyền sóng: 
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Chọn A. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính bán kính quỹ đạo dừng n: 
[image: image97.wmf]2
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Cách giải: 
Quỹ đạo dừng N ứng với n = 4 
⇒ Bán kính quỹ đạo dừng N: 
[image: image99.wmf]21110

N00

r4r16r16.5,3.108,48.10m

--

====

 
Chọn A. 
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính khoảng vân: 
[image: image100.wmf]D
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+ Vị trí vân tối: 
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Cách giải: 
Khoảng vân: 
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3

3

D0,6.102

i1,2.10m1,

.

2mm

a

10

-

-

-

l

====

 
Vị trí vân tối: 
[image: image103.wmf]t
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Vân tối thứ 4 ứng với k = 3 
⇒ Vân tối thứ 4 cách vân trung tâm khoảng: 
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Chọn A. 
Câu 26 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính bước sóng: 
[image: image105.wmf]v
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+ Điều kiện có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: 
[image: image106.wmf]lk
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Trong đó: Số bụng = k; Số nút = k + 1. 
Cách giải: 
Bước sóng: 
[image: image107.wmf]v20
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Chiều dài sợi dây: 
[image: image108.wmf]50
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 Số bụng sóng là 2, số nút sóng là 3. 
Chọn A. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
Dung kháng của tụ điện: 
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Sử dụng máy tính casio xác định biểu thức 
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Cách giải: 
Dung kháng: 
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Ta có: 
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Chọn C. 
Câu 28 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức. 
Cách giải: 
Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động của vật đạt cực đại khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ (hiện tượng cộng hưởng cơ). 
Chọn C. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
+ Đọc phương trình li độ 
+ Sử dụng biểu thức tính gia tốc: 
[image: image114.wmf]2
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+ Sử dụng VTLG và công thức: 
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Cách giải: 
Phương trình dao động: 
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Gia tốc 
[image: image117.wmf]2
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 tại vị trí biên dương (+A) 
	Biểu diễn trên VLTG ta có:  

Từ VTLG ta có góc quét tương ứng là: 
[image: image119.wmf]6
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⇒ Khoảng thời gian để chất điểm qua vị trí có gia tốc cực tiểu lần thứ nhất là: 
[image: image120.wmf]1
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Chọn A. 
	[image: image121.png](1)







Câu 30 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính dung kháng:  
[image: image122.wmf]C
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+ Sử dụng biểu thức: 
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+ Sử dụng biểu thức tính cường độ dòng điện: 
[image: image124.wmf]C
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Cách giải: 
Dung kháng: 
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Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: 
[image: image126.wmf]222
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Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch: 
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Chọn A. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: 
[image: image129.wmf]2
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+ Vận dụng biểu thức tính biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image130.wmf]222
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image131.wmf]222
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Độ lệch pha giữa 2 dao động: 
[image: image132.wmf]2
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 Suy ra 2 dao động vuông pha với nhau. 
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Chọn D. 
Câu 32 (VD): 
Phương pháp: 
+ Năng lượng của photon: 
[image: image134.wmf]hc

e=

l

  
+ Công suất nguồn bức xạ: 
[image: image135.wmf]n
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Trong đó n là số photon phát ra trong thời gian t. 
Cách giải: 
+ Năng lượng của photon:  
[image: image136.wmf]348
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+ Công suất của nguồn bức xạ: 
[image: image137.wmf]n
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⇒ Số photon tử ngoại phát ra trong 1s là: 
[image: image138.wmf]3
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Theo đề bài, ta có 816 photon tử ngoại đập vào tấm kẽm thì có 1 electron thoát ra 
⇒ Số electron thoát ra từ tấm kẽm trong 1s là: 
[image: image139.wmf]11

e

n

n4.10( electron)

816

==

 
Chọn C. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối hoàn thiện phương trình. 
+ Định luật bảo toàn số nuclon: 
[image: image140.wmf]ABCD
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+ Định luật bảo toàn số Z: 
[image: image141.wmf]ABCD
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Cách giải: 
Từ phương trình: 
[image: image142.wmf]123594A1
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Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối ta có: 

[image: image143.wmf]09238ZZ923854
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⇒ Số notron: 
[image: image144.wmf]NAZ1405486
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Vậy hạt nhân X có 54 proton và 86 notron. 
Chọn B. 
Câu 34 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị u-t 
+ Sử dụng giản đồ véctơ 
+ Sử dụng các hệ thức trong tam giác. 
Cách giải: 
[image: image145.png]



Từ đồ thị, ta có: 
[image: image146.wmf]AM
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 và 
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Vẽ trên giản đồ ta được: 
	Lại có: 
[image: image148.wmf]LCLC
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Từ giản đồ ta suy ra: 
[image: image149.wmf](
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Lại có: 
[image: image151.wmf]222
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[image: image152.wmf]222
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Lấy (1) + 5.(2) ta suy ra 
[image: image153.wmf]X
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Thay vào (1) ta suy ra 
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Thay số vào ta suy ra  
[image: image157.wmf]ABABX
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Chọn D. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
+ Chu kì dao động: 
[image: image158.wmf]2
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+ Sử dụng vòng tròn lượng giác 
+ Hệ số công suất: 
[image: image159.wmf]R
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+ Công suất tiêu thuh: 
[image: image160.wmf]PUIcos
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Cách giải: 
Chu kì dao động: 
[image: image161.wmf]22
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Tại t: 
[image: image162.wmf]t0
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Tại 
[image: image163.wmf]1T
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 thì tính từ thời điểm t đến t’ điện áp quay thêm được 1 góc 
[image: image164.wmf]3
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Vẽ trên VTLG ta suy ra: 
[image: image165.wmf]0
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Mặt khác, tại t' có i = 0 và đang giảm ta biểu diễn trên VTLG như hình. 
[image: image166.png]



Từ VTLG ta suy ra độ i nhanh pha hơn u một góc 
[image: image167.wmf]6
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 hay độ lệch pha của u so với i: 
[image: image168.wmf]6
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Suy ra: 
[image: image169.wmf]iuiu
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+ Ta có: 
[image: image170.wmf]R100200
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Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch: 
[image: image171.wmf]U200
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Công suất của đoạn mạch AB: 
[image: image172.wmf]PUIcos2003cos300W
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+ uC trễ pha 
[image: image173.wmf]2
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  so với i 
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Chọn B. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp:
+ Công thức tính bán kính quỹ đạo dừng n: 
[image: image175.wmf] 
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+ Tiên đề Bo về hấp thụ và bực xạ năng lượng của nguyên tử: 
[image: image177.wmf]caothap 
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image178.wmf]2
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  với 
[image: image179.wmf]a,bZ
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Theo đề bài, 
[image: image180.wmf]22
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Sử dụng TABLE trong máy tính ta suy ra 
[image: image181.wmf]a9
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Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng thứ 5 (rb) về quỹ đạo dừng thứ nhất (r0) thì nguyên tử phát ra photon có năng lượng: 
[image: image182.wmf]51
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Chọn D. 
Câu 37 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng trục thời gian suy ra từ vòng tròn lượng giác. 
Cách giải: 
[image: image183.png]



Ta có, khoảng thời gian ngắn nhất điện tích từ 
[image: image184.wmf]0
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Từ trục thời gian ta suy ra kể từ lúc điện tích trên bản tụ là q = −6μC thời điểm mà bản dương của tụ điện đạt giá trị 
[image: image185.wmf]23C
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 lần đầu tiên là: 
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Chọn B. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Độ dãn của lò xo tại VTCB: 
[image: image187.wmf]mg
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+ Chu kì dao động của con lắc lò xo: 
[image: image188.wmf]m
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+ Quãng đường của vật rơi tự do: 
[image: image189.wmf]2
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	Cách giải: 
Khi treo cả 2 vật vào lò xo như trên, lò xo dãn một đoạn:  
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Khi đốt dây, tại VTCB lò xo dãn một đoạn:


[image: image191.wmf]1
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Khi đốt dây:  
+ Vật m1 sẽ dao động điều hòa với biên độ và chu kì: 
[image: image193.wmf]1
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+ Vật m2 rơi tự do với phương trình quãng đường 
[image: image194.wmf]2
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Khi vật m1 qua VTCB lần thứ hai tương ứng với khoảng thời gian 
[image: image195.wmf]3T
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 kể từ lúc đốt dây khi đó: 
Vật m2 rơi được quãng đường so với vị trí ban đầu: 
[image: image196.wmf]22
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Khoảng cách giữa m1 và m2 khi đó: 
[image: image197.wmf]2
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Chọn B. 
Câu 39 (VD): 
Phương pháp: 
+ Số hạt nhân còn lại: 
[image: image198.wmf]t
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+ Số hạt nhân đã bị phân rã: 
[image: image199.wmf]t
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Cách giải: 
Số hạt nhân X còn lại mỗi thời điểm: 
[image: image200.wmf]t
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Số hạt nhân Y có trong mẫu: 
[image: image201.wmf]t
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Tại t1:  
[image: image202.wmf]1
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[image: image203.wmf]111
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Tại t2:  
[image: image204.wmf]2
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[image: image205.wmf]222
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Tại 
[image: image206.wmf]3
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Tại 
[image: image207.wmf]4
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Chọn B. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp:
+ Sử dụng các hệ thức trong tam giác 
+ Số cực đại giao thoa trong đoạn thẳng nối hai nguồn cùng pha: 
[image: image209.wmf]LL
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+ Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa: 
[image: image210.wmf]21
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	Cách giải: 
Bước sóng: 
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Số cực đại trên AB bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:  
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M dao động với biên độ cực đại gần B nhất. 
	[image: image213.png]





Mà: 
[image: image214.wmf]AB
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